CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁT ÂM (PRONUNCIATION)
I. Trọng tâm kiến thức
Để nói chuẩn và làm tốt các bài tập ngữ âm, người đọc cần có kiến thức cơ bản về ngữ âm cũng như hệ thống phiên âm.
1. Các âm nguyên âm (Vowel sounds)
Nguyên âm là các âm mà khi chúng ta phát âm luồng khí đi ra từ thanh quản không bị cản trở. Trong tiếng Anh có 20 âm nguyên âm được chia thành 12 âm nguyên âm đơn (monophthongs) và 8 âm nguyên âm đôi (diphthongs).
Nguyên âm đơn trong tiếng Anh bao gồm 07 nguyên âm ngắn (short vowels) và 05 nguyên âm dài (long vowels).
	Nguyên âm ngắn
	Ví dụ
	Nguyên âm dài
	Ví dụ

	/ɪ/
	big, tip
	/iː/
	sea, sheep

	/ʊ/
	book, put
	/uː/
	food, tooth

	/ə/
	afraid, teacher
	/ɝː/
	first, world

	/ɑ/
	clock, hot
	/ɔː/
	door, ball

	/ʌ/
	duck, son
	/ɑː/
	car, party

	/e/
	pen, egg
	
	

	/æ/
	hat, back
	
	


Nguyên âm đôi trong tiếng Anh gồm 8 âm, cụ thể:/ɪə/
	Nguyên âm đôi
	Ví dụ
	Nguyên âm đôi
	Ví dụ
	Nguyên âm đôi
	Ví dụ

	
	near, here
	/eɪ/
	day, name
	/əʊ/
	phone, show

	/ʊə/
	tour, poor
	/ɔɪ/
	boy, coin
	/aʊ/
	mouse, now

	/eə/
	hair, wear
	/aɪ/
	my, time
	
	


2. Các âm phụ âm (Consonant sounds)
Các âm phụ âm (Consonant sounds) là những âm khi chúng ta phát âm luồng khí đi ra từ thanh quản bị cản trở của lưỡi, răng, môi. 24 âm phụ âm trong tiếng Anh được chia thành 9 âm vô thanh và 15 âm hữu thanh. Cụ thể:
	Âm vô thanh
	Ví dụ
	Âm hữu thanh
	Ví dụ

	/p/
	pencil, pocket
	/b/
	boat, crab

	/t/
	ten, strict
	/d/
	day, dream

	/tʃ/
	cheese, beach
	/dʒ/
	bridge, jar

	/k/
	key, come
	/g/
	glass, give

	/f/
	friend, laugh
	/v/
	van, video

	/θ/
	thank, nothing
	/ð/
	those, although

	/s/
	send, city
	/z/
	zone, breeze

	/ʃ/
	shoe, brush
	/ʒ/
	vision, leisure

	/h/
	hat, house
	/m/
	man, match

	
	
	/n/
	nose, need

	
	
	/η/
	finger, pink

	
	
	/l/
	leg, lock

	
	
	/r/
	red, right

	
	
	/w/
	word, wet

	
	
	/j/
	year, young


3. Cách phát âm "s" và "es"
	Cách phát âm
	Dấu hiệu
	Ví dụ

	/IZ/
	Những từ có âm cuối là các âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/
	buses, quizzes, brushes, teaches, mirages

	/s/
	Những từ có âm cuối là /t/, /p/, /f/, /k/, /θ/
	pots, tips, photographs, peaks, months

	/z/
	Những từ có âm cuối kết thúc bằng các âm còn lại
	tables, needs


4. Cách phát âm "-ed"
	Cách phát âm
	Dấu hiệu
	Ví dụ

	/Id/
	Những từ có âm cuối là /t/, /d/
	wanted, decided

	/t/
	Những từ có âm cuối là các âm /k/, /f/, /p/, /s/, /ʃ/, /tʃ/
	walked, laughed, stopped, missed, finished, watched

	/d/
	Những từ kết thúc bằng các âm còn lại
	arrived, played


II. Luyện tập tổng hợp
Choose the word whose underlined part differs from that of the other three in pronunciation
1. A. name		B. face			C. manner		D. state
2. A. alive		B. sister		C. wild			D. sign
3. A. total		B. proper		C. content		D. bottle
4. A. pleasure		B. head		C. weather		D. break
5. A. bury		B. cut			C. summer		D. Hunt
6. A. chaotic		B. scholar		C. cherish		D. chemical
7. A. expansion	B. television		C. decision		D. confusion
8. A. danger		B. educate		C. double		D. editor
9. A. hour		B. honour		C. heir			D. humour
10. A. cough		B. plough		C. enough		D. tough
11. A. worlds		B. dreams		C. markers		D. knights
12. A. mangoes	B. oranges		C. does		D. echoes
13. A. desks		B. laptops		C. umbrellas		D. elephants
14. A. realizes		B. kisses		C. boxes		D. Flashes
15. A. promises	B. introduces		C. leaves		D. stretches
16. A. happened	B. preferred		C. delayed		D. afforded
17. A. managed	B. risked		C. breathed		D. cleaned
18. A. furnished	B. surrounded		C. invented		D. completed
19. A. threatened	B. impressed		C. answered		D. improved
20. A. supposed	B. organised		C. released		D. compromised
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